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BẢN TIN SỐ 1492 
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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB)  

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
11 - 02 12 - 02 13 - 02 14 - 02 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 438 442 437 441 438 442 437 441 

 5% tấm 426 430 425 429 426 430 425 429 

 25% tấm 406 410 406 410 406 410 406 410 

 Hom Mali 92% 917 921 917 921 917 921 917 921 

 Gạo đồ 100% Stxd 440 444 440 444 440 444 440 444 

 A1 Super 374 378 374 378 374 378 374 378 

VIỆT NAM 5% tấm 397 401 397 401 397 401 397 401 

 25% tấm 372 376 372 376 372 376 372 376 

 Jasmine 596 600 596 600 596 600 596 600 

 100% tấm 310 314 310 314 310 314 310 314 

ẤN ĐỘ 5% tấm 413 417 413 417 413 417 413 417 

 25% tấm 394 398 394 398 394 398 394 398 

 Gạo đồ 5% Stxd 407 411 407 411 407 411 407 411 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 401 405 402 406 401 405 402 406 

 25% tấm 372 376 372 376 372 376 372 376 

 100% tấm Stxd 338 342 338 342 338 342 338 342 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 433 437 433 437 433 437 433 437 

MỸ 4% tấm 711 715 707 711 711 715 707 711 

 15% tấm (Sacked) 743 747 743 747 743 747 743 747 

 Gạo đồ 4% tấm 785 789 785 789 785 789 785 789 

 Calrose 4%  783 787 782 786 783 787 782 786 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường:  

 
Chỉ số gạo trắng Oryza (WRI), chỉ số giá bình quân gia quyền gạo trắng 

xuất khẩu toàn cầu kết thúc tuần ở mức 474 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với 

tuần trước, giảm 36 USD/tấn so với tháng trước và giảm 217 USD/tấn so với 

cùng kỳ năm ngoái. 
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Báo cáo WASDE (Ước tính Cung Cầu Nông nghiệp Thế giới) tháng 2 

năm 2025 của USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2024/25 là 532,67 

triệu tấn, giảm nhẹ so với tháng 1. Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên 22,0 

triệu tấn, trong khi Pakistan tăng lên 5,7 triệu tấn. Xuất khẩu của Thái Lan 

được điều chỉnh xuống còn 7,5 triệu tấn, trong khi Việt Nam vẫn giữ nguyên 

mức này. Lượng tồn kho cuối kỳ trên thế giới giảm nhẹ xuống còn 181,63 

triệu tấn chủ yếu do giảm ở Sri Lanka và Ấn Độ. 

Riêng báo cáo Ngũ cốc: Thị trường và Thương mại Thế giới tháng 2 

năm 2025 của USDA nêu bật sản lượng gạo toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, bất 

chấp sự sụt giảm sản lượng ở Sri Lanka, vì sản lượng tăng mạnh ở Ấn Độ, 

Trung Quốc và Đông Nam Á. Tiêu thụ toàn cầu tăng, đặc biệt là ở Trung 

Quốc và Indonesia, trong khi nhập khẩu dự kiến sẽ tăng, do nhu cầu tăng của 

Trung Quốc. Ấn Độ dẫn đầu tăng trưởng xuất khẩu. Giá xuất khẩu đã giảm 

mạnh trên khắp thế giới như tại Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ 

và Uruguay. Nhập khẩu gạo của Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh giá toàn 

cầu xuống thấp, trong khi Ấn Độ đã củng cố vị thế là nước xuất khẩu hàng 

đầu. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Hoa Kỳ đã giảm do nhu cầu yếu ở Tây 

bán cầu. Các nước xuất khẩu Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam đang 

được hưởng lợi từ việc nhập khẩu tăng của Trung Quốc, trong khi giá cả 

cạnh tranh của Ấn Độ củng cố sự thống trị của nước này trong thương mại 

gạo toàn cầu. 
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Indonesia 

Lượng gạo dự trữ của Bulog đã đạt 1,9 triệu tấn tính đến ngày 11 tháng 

2 năm 2025, mức cao nhất trong thời gian gần đây, Tempo.Co đưa tin, dẫn 

lời của Giám đốc Cơ quan An ninh Lương thực Quốc gia (Bapanas). 

Theo Bulog, lượng gạo dự trữ bao gồm 124.361 tấn gạo thương mại và 

1,785 triệu tấn gạo dự trữ của chính phủ (CBP) 

Bapanas lưu ý rằng xét đến mục tiêu thu mua 3 triệu tấn của Bulog, 

lượng gạo dự trữ sẽ đạt 5 triệu tấn vào cuối tháng 4. Dự kiến lượng gạo dự 

trữ sẽ đạt từ 2,5 đến 3 triệu tấn vào cuối năm 2025. 

Philippines 

NFA sẽ công bố lượng gạo dự trữ vào tuần tới sau khi chính phủ ban bố 

tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực để giải quyết tình trạng giá gạo 

tăng cao. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp, hơn 50 đơn vị chính quyền địa 

phương (LGU) đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua gạo từ NFA, với các thủ 

tục giấy tờ cần thiết hiện đang được tiến hành. Việc phân phối dự kiến sẽ bắt 

đầu sau khi các thỏa thuận giữa Food Terminal Inc. (FTI), NFA và LGU được 

hoàn tất. 

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, tổng lượng gạo dự trữ của 

Philippines là 2,156 triệu tấn, tăng 6,4% so với mức 2,027 triệu tấn của năm 

trước nhưng giảm 15,7% so với mức 2,557 triệu tấn vào ngày 1 tháng 12 năm 

2024, theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA). Trong tổng số lượng gạo dự 

trữ, 1,055 triệu tấn tại các hộ gia đình, 816.510 tấn trong các kho thương mại 

và 284.810 tấn tại Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA). 

Bangladesh 

Hội đồng Doanh thu Quốc gia Bangladesh (NBR) đã áp dụng mức thuế 

25% đối với xuất khẩu dầu cám gạo thô và tinh chế để đảm bảo nguồn cung 

trong nước và ổn định giá cả, sau khi Ấn Độ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu cám 

gạo đã khử dầu cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. 

Hàn Quốc 

Tổng Công ty Nông nghiệp và Thương mại Thực phẩm (KAFTC) đã ban 

hành lịch trình Hạn ngạch Thuế quan (TRQ) cho năm 2025, với các thông báo 

đấu thầu được lên kế hoạch bốn lần trong nửa đầu năm (từ tháng 2 đến 

tháng 5) và ba đến năm lần trong nửa cuối năm, tùy thuộc vào điều kiện trong 

nước. Hạn ngạch theo quốc gia (CSQ) phân bổ cho gạo xay xát là 157.195 

tấn cho Trung Quốc, 132.304 tấn cho Hoa Kỳ, 55.112 tấn cho Việt Nam, 

28.494 tấn cho Thái Lan và 15.595 tấn cho Úc, với hạn ngạch toàn cầu bổ 

sung là 20.000 tấn. 
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FAO ước tính sản lượng lúa năm 2024 của Hàn Quốc là 4,783 triệu tấn, 

giảm khoảng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính này thấp hơn mức 

trung bình năm năm là 4,967 triệu tấn. Sự suy giảm này là do nhu cầu tiêu thụ 

trong nước giảm và nỗ lực của chính phủ nhằm giảm diện tích trồng lúa và hỗ 

trợ sản xuất các loại cây trồng khác như đậu nành. Tại Hàn Quốc, lúa được 

trồng vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 và thu hoạch vào khoảng tháng 9 đến 

tháng 10. FAO dự báo lượng gạo nhập khẩu năm 2025 là 460.000 tấn. 

Nhật Bản 

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đẩy nhanh việc giải phóng kho dự trữ 

gạo để chống lại tình trạng giá đang tăng. Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ công bố 

chi tiết về số lượng và giá cả vào tuần tới. Chính phủ sẽ bán gạo cho các hợp 

tác xã nông nghiệp và các nhà bán buôn với điều kiện mua lại trong vòng một 

năm. Tháng trước, Bộ Nông nghiệp đã nới lỏng chính sách giải phóng kho dự 

trữ để giải quyết tình trạng giá tăng đột biến. Các nhà chức trách cho rằng giá 

tăng là do các nhà bán buôn và nông dân tích trữ hàng hóa. 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) của Nhật Bản đang 

tìm cách giảm khối lượng nhập khẩu gạo tối thiểu hàng năm theo quy định 

của WTO là 770.000 tấn do kho dự trữ tăng và nhu cầu giảm, theo Kyodo 

News đưa tin. Đây là động thái đầu tiên kể từ khi Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu 

gạo theo thỏa thuận năm 1995 được thiết lập trong Vòng đàm phán Uruguay 

của GATT năm 1993. Khối lượng nhập khẩu ban đầu dựa trên mức tiêu thụ 

trong nước vượt quá 10 triệu tấn mỗi năm nhưng hiện đang được xem xét lại. 

MAFF đã bắt đầu thảo luận với các quốc gia có liên quan, mặc dù bất kỳ thay 

đổi nào cũng cần có sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên WTO. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ giải phóng 210.000 tấn gạo dự trữ để giải quyết 

tình trạng giá cả tăng cao và tình trạng thiếu hụt phân phối. Gạo sẽ được bán 

cho các hợp tác xã nông nghiệp và các nhà bán buôn. Điều này diễn ra sau 

khi Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản thay đổi chính sách gần đây 

nhằm nới lỏng việc giải phóng gạo dự trữ như một biện pháp kiềm chế giá 

tăng. 

 

III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Ấn Độ 

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được báo giá ở mức khoảng 415 USD/tấn, 

không đổi so với tuần trước và giảm khoảng 22 USD/tấn so với tháng trước. 

Chính quyền tiểu bang và các tập đoàn ở Ấn Độ có thể mua tới 120.000 

tấn gạo với giá 2.250 rupee một tạ theo Chương trình bán đấu giá mở (trong 

nước) mà không cần đấu giá điện tử, trong khi các nhà máy chưng cất 
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ethanol có thể mua tới 240.000 tấn với cùng mức giá trong suốt cả năm. Điều 

này áp dụng cho cả các tiểu bang thặng dư và thâm hụt, đảm bảo nguồn cung 

bổ sung khi cần thiết, theo Bộ Tiêu dùng, Thực phẩm và Phân phối công 

cộng. 

Tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đạt 

67,6 triệu tấn, tăng 17,2% so với năm ngoái và tăng 10,8% so với tháng 

trước. Lượng dự trữ này vượt quá định mức đệm bắt buộc là 7,61 triệu tấn 

cho quý 1-3, dự kiến đạt 48,5 triệu tấn cho KMS 2024/25 (Năm Thị trường 

Kharif). Lệnh cấm xuất khẩu gạo năm 2023 cũng góp phần làm tăng mức dự 

trữ, mặc dù các hạn chế đã được nới lỏng ngoại trừ gạo tấm.  

Thái Lan 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện nay vào khoảng 420 USD/tấn, giảm 

khoảng 13 USD/tấn so với tuần trước, giảm khoảng 54 USD/tấn so với tháng 

trước và giảm khoảng 227 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Pakistan 

Gạo 5% tấm của Pakistan hiện được báo giá ở mức khoảng 404 

USD/tấn, giảm khoảng 2 USD/tấn so với tuần trước, giảm khoảng 46 USD/tấn 

so với tháng trước và giảm khoảng 221 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Chính phủ Pakistan sẽ ký một thỏa thuận hạn ngạch thuế quan (TRQ) 

với EU để tăng cường xuất khẩu gạo sau khi Vương quốc Anh rời khỏi EU, 

đảm bảo phân bổ công bằng các TRQ giữa EU-27 và Vương quốc Anh theo 

các điều khoản của GATT. Quốc hội đã phê duyệt thỏa thuận này, phù hợp 

với Điều XXVIII và Điều XIII của GATT, nhấn mạnh việc quản lý TRQ không 

phân biệt đối xử. 

Pakistan đã hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu gạo giữa hai chính phủ 

(G2G) 500.000 tấn với Bangladesh. Tổng Công ty Thương mại Pakistan 

(TCP) ban đầu đã phát hành một cuộc đấu thầu quốc tế vào ngày 31 tháng 12 

năm 2024, nhận được giá thầu từ 11 nhà xuất khẩu đối với Gạo trắng hạt dài 

(IRRI-6) nhưng không có giá thầu nào cho gạo đồ. Do đó, TCP đã ký Biên 

bản ghi nhớ với Tổng Cục Thực phẩm Bangladesh để tiến hành thỏa thuận. 

Sau khi phê duyệt cuối cùng, TCP đã trao hợp đồng cho Công ty Kap Impex 

với giá cho 25.000 tấn là 498,40 USD/tấn và đàm phán với Công ty Jetlee để 

cung cấp thêm 25.000 tấn với cùng mức giá. Các lô hàng được lên lịch vào 

tuần cuối cùng của tháng 2 năm 2024. 

Miến Điện 

Miến Điện đã xuất khẩu hơn 2,2 triệu tấn gạo và gạo tấm trị giá hơn 1 tỷ 

đô la trong mười tháng đầu năm tài chính 2024/25 (tháng 4 năm 2024–tháng 
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1 năm 2025), với những người mua chính bao gồm Bangladesh, Trung Quốc, 

Indonesia và Bỉ. Các lô hàng được vận chuyển qua cả đường biển và đường 

bộ đến hơn 30 quốc gia. Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF) đặt mục tiêu xuất 

khẩu 2,5 triệu tấn vào cuối năm tài chính, sau khi đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn trị 

giá 845 triệu USD. 

 

  IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 10 - 02 11 - 02 12 - 02 13 - 02 14 - 02 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.30 7.31 7.31 7.29 7.25

Châu Âu (EUR/USD) 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16343.80 16337.17 16375.79 16263.01 16208.67

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.47 4.47 4.47 4.45 4.44

Philippines Peso (PHP/USD) 58.12 58.15 58.23 57.89 57.74

Hàn Quốc (KRW/USD) 1451.29 1452.62 1453.65 1447.64 1440.38

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 151.73 152.37 154.62 153.16 152.25

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 87.46 86.79 86.87 86.72 86.64

Miến Điện (MMK/USD) 2099.10 2098.97 2098.96 2098.96 2099.18

Pakistan Rupees (PKR/USD) 279.44 279.50 279.11 279.17 279.21

Thái Lan Baht (THB/USD) 33.89 34.11 34.09 33.75 33.74

Việt Nam Đồng (VND/USD) 25388.46 25544.24 25525.97 25473.61 25398.73

 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 17/02/2025, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

+ Vụ Đông Xuân 2024-2025 đã xuống giống được 1,490 ngàn ha, đã 

bắt đầu thu hoạch khoảng 268 ngàn ha với năng suất 61 tạ/ha, sản lượng 

ước 1,635 triệu tấn lúa. 

+ Vụ Hè Thu 2025 đã bắ đầu xuống giống được 100 ngàn ha/1,482 triệu 

ha diện tích kế hoạch. 
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II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/02 –17/02/2025 có 19 tàu vào cảng Hồ Chí Minh xếp hàng 

với số lượng dự kiến 185.925 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Thái Bình 39  HCM 22/01/2025 4.800 Philippines 

2 Oriental Star HCM 23/01/2025 5.000 Philippines 

3 TTP Sun HCM 23/01/2025 6.700 Philippines 

4 Ocean Bright HCM 24/01/2025 6.900 Philippines 

5 Phú An 369 HCM 24/01/2025 4.800 Philippines 

6 Hoàng Phương Vigor HCM 25/01/2025 3.900 Philippines 

7 Mea Mare HCM 29/01/2025 50.000 Châu Phi 

8 Hà Đông HCM 01/02/2025 4.100 Philippines 

9 Quang Minh 18 HCM 01/02/2025 4.100 Philippines 

10 Quang Minh 6 HCM 02/02/2025 4.100 Philippines 

11 Phú An 368 HCM 03/02/2025 475 Philippines 

12 Seagull 09 HCM 03/02/2025 4.850 Philippines 

13 Đông Ấn HCM 06/02/2025 6.600 Philippines 

14 Lucky Star 6 HCM 08/02/2025 7.200 Philippines 

15 Royal 18 HCM 08/02/2025 5.000 Philippines 

16 Tân An Dynamic HCM 08/02/2025 6.700 Philippines 

17 Tân An 01 HCM 09/02/2025 3.800 Philippines 

18 Hải Bình HCM 11/02/2025 4.000 Philippines 

19 Harvest Legacy HCM 11/02/2025 52.000 Châu Phi 

20 TTC Hải Phong HCM 12/02/2025 6.200 Philippines 

21 Quang Minh 9 HCM 13/02/2025 4.900 Philippines 

22 Sunrise 69 HCM 13/02/2025 6.800 Philippines 

23 New Xa La HCM 15/02/2025 6.700 Philippines 

24 Tân An Bonanza HCM 15/02/2025 6.700 Philippines 

25 TJ Vanda HCM 15/02/2025 45.000 Châu Phi 

26 Tân An Confidence HCM 16/02/2025 6.700 Philippines 

Tổng  268.025   



III. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

13/02 +/- 13/02 +/- 13/02 +/- 13/02 +/- 13/02 +/- 13/02 +/- 13/02 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 - 5.950 - 5.850 -50 5.850 +50 5.850 +50 6.350 - 6.350 - 6.350 5.993 

Lúa thường 5.450 - 5.550 - 5.250 -200 5.350 +150 5.300 - 5.550 - 5.150 - 5.550 5.371 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.150 - 7.300 - 7.925 +700 7.350 +100 7.350 +50   
7.550 - 7.925 7.438 

Lúa thường 6.950 - 6.800 - 7.225 +675 6.950 - 6.850 -   
6.250 - 7.225 6.838 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.150 +300 8.950 +200 8.950 +100 8.950 +50 8.950 -100   
10.050 +100 10.050 9.000 

Lứt loại 2 8.050 +300 7.550 - 7.875 +50 7.925 +250 7.950 +200 8.050 +200 7.850 +100 8.050 7.893 

Xát trắng loại 1 
 

10.650 -200  
10.450 -50 10.550 -200 11.250 +200 11.250 - 11.250 10.830 

Xát trắng loại 2 
  

8.950 -150  
9.300 +150 9.250 -150 9.300 -100 9.150 -200 9.300 9.190 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.050 - 6.700 +400 6.700 +150 6.350 -100 6.650 -150 7.050 - 7.050 - 7.050 6.793 

Tấm 2/3 
  

6.400 +400 6.450 +150 
  

5.900 - 
 

5.550 +200 6.450 6.075 

Tấm 3/4 6.550 - 6.200 +500 5.900 +150        
6.550 6.217 

Cám xát 5.450 +200 5.550 -100 5.550 +150 5.550 - 5.450 -50 5.550 -100 5.250 - 5.550 5.479 

Cám lau 5.450 +200 5.550 -50 5.550 +150 5.550 - 5.450 -50 5.550 -100 5.350 - 5.550 5.493 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.700 +500 9.250 -150 9.250 +950 9.350 -100 12.100 +50 12.100 +50 9.350 -300 12.100 10.157 

10% 
  

9.150 -150     
11.900 +50    

11.900 10.525 

15% 9.500 +500 9.050 -150 9.050 +950   
11.700 +50 11.700 +50 9.050 -200 11.700 10.008 

20% 
       

11.400 +50 
  

11.400 11.400 
25% 9.300 +500 8.650 -150 8.850 +950   

10.000 - 10.000 - 8.550 -300 10.000 9.225 

 

*** 


